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HƯỚNG DẪN TÍNH GIÁ – XUẤT VÉ ĐI MỸ/CANADA 
 

Ví dụ 1: Khách có hành trình SGN-x/TYO-AA-DFW  

Bước 1: Tiến hành đặt chỗ theo quy định 

DPQZUO                                                                                   

 1.1NGUYEN/THANH NGA MS                                                                  

 1 VN 300L 07SEP T SGNNRT HK1 0130 0925 /E                                            

 2 AA  60Q 07SEP T NRTDFW HK1 1830 1630 /RL /E                                        

     /NRT CHECK-IN WITH NEG COVID TST RQD LT 3DAYS OF DEPT                               

 

*Lưu ý:  

- Khi chưa kết thúc booking, phía sau chuyến bay hãng OALs chặng vượt biển nếu có chữ DC hoặc RL không 

cần chuyển đổi tình trạng NN. 

- Thông tin Travel Document của hành khách là bắt buộc theo quy định của Mỹ (Số hộ chiếu, ngày sinh, ngày 

hết hạn hộ chiếu…). Nếu chưa có thông tin thì cần nhập Secure flight data vào PNR trước. Nếu không có thông 

tin, hệ thống không cho xuất vé. 

F1 – Shift F8 – Shift F6 – Secure Flight Document 
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Bước 2: Tính và lưu giá:   

Hiện tại hành trình đến Mỹ/Canada kết hợp với AA/AC, giá chưa hiển thị trên 1S nên sử dụng biểu giá 

VNSUS0011F và bộ điều kiện chung (DKC01/VN) để tra cứu: 

 
 

- Giá, hạng đặt chỗ, loại giá: Tra cứu tại biểu giá mùa VNSUS0011F 

- Các điều kiện liên quan: Tra cứu tại Bộ DKC01/VN 

Mùa áp dụng xem tại mục 03 Bộ DKC01/VN 

• Hành trình VN-Châu Mỹ: 

                  +  Mùa L: 01/02-31/05; 01/09-30/11 

      +  Mùa H: 01/01-31/01; 01/06-31/08; 01/12-31/12  

• Hành trình VN-Canada: 

                  +  Mùa L: 01/02-31/05; 01/10-30/11 

                  + Mùa H: 01/01-31/01; 01/06-30/09; 01/12-31/12 

 

Hạng đặt chỗ trên hãng vận chuyển chặng vượt biển tra cứu tại Phụ lục 1 – Bộ DKC01/VN 
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Theo ví dụ, hành trình khách đi là hành trình 1 lượt và ngày khởi hành là 07/09/2021 rơi vào mùa thấp điểm, 

nên giá áp dụng là 750USD . Do giá hành trình đi đến Mỹ/Canada kết hợp với AA/AC chưa thể tính giá/xuất vé 

tự động, nên cần phải nhồi giá theo các bước sau:  

 

Vào Pricing (F3) → Agent Pricing (Shift + F11) → Shift +F1 (Pricing Mask)→ Chọn all segment → OK 

 
 

Tại màn hình 20 (Screen 20): Điền các thông tin: 

- Base Curr: USD 

- Eqv Curr: VND 

- Fare Basis: Loại giá chọn bán cho hành khách 

- Amount: 750.00 
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Tại màn hình Agent Pricing Mask – In Progress, chọn Retain transaction, nhấn OK để lưu giá 

 
   

Bước 3: Xuất vé F4 – Shift F1 

- Ô FOP: agency credit limit 

- Ô Endorsement: nhập theo quy định tại Cat 18-ĐKC. Hạn chế chuyến bay trên AA tra cứu tại phụ lục 2. 

- Chọn thêm ô Additional Options để nhập số hiệu biểu giá (nếu chưa nhập Tour code tại bước tính giá 

Agent Pricing) 
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Mặt vé: 

 
Thông tin Endorsement và Tourcode 

 
 

Ví dụ 2: Khách có hành trình SGN-VN-x/TYO-AA-x/DFW-AA-DTW đi ngày 07/09/2021.  

Bước 1: Đặt chỗ theo quy định hiện hành, cập nhật DOCS và Travel Documents đúng quy định 
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- Áp dụng biểu giá chiến thuật VNUS21001F  hiệu lực từ 19/08/2021-30/09/2021:  

- Hạng đặt chỗ trên VN: K 

 
- Hạng đặt chỗ trên AA: Q (tham khảo Bộ DKC01/VN mục PL1 – Hạng đặt chỗ trên hãng khác)  

- Khách đi ngày 07/09/2021 rơi vào mùa thấp điểm nên chọn giá KL0XVND/610USD  

RBHCEU                                                                                   

 1.1NGUYEN/ANH THY MS                                                                    

 1 VN 300K 07SEP T SGNNRT HK1  0130  0925  /E                                            

 2 AA  60Q 07SEP T NRTDFW HK1  1830  1630  /RLAA*QOWVQG /E                               

     /NRT CHECK-IN WITH NEG COVID TST RQD LT 3DAYS OF DEPT                               

 3 AA2508Q 07FEB M DFWDTW HK1 1835 2214 /RLAA*QOWVQG /E      

 

Bước 2: Tính và lưu giá:  Tương tự như ví dụ 1, hiện tại hành trình đến Mỹ/Canada kết hợp với AA/AC, giá 

chưa hiển thị trên 1S nên tính giá và lưu giá theo cách tự tính và nhồi giá   

 

Vào Pricing (F3) → Agent Pricing (Shift + F11) → Shift +F1 (Pricing Mask)→ Chọn all segment → OK 
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Tại màn hình 20 (Screen 20): Điền các thông tin: 

- Base Curr: USD 

- Eqv Curr: VND 

- Fare Basis: Loại giá chọn bán cho hành khách 

- Amount: 610.00 

 
 

Tại màn hình Agent Pricing Mask – In Progress, chọn Retain transaction, nhấn OK để lưu giá 

 
 

Bước 3: Xuất vé: Tương tự như ví dụ 1 

 

Ví dụ 3: Khách có hành trình SGN-VN x/TYO-AC-YVR ngày 24/09/2021: 
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Bước 1: Tiến hành đặt chỗ theo quy định hiện hành: 

 
- Áp dụng biểu giá chiến thuật VNCA21001F hiệu lực từ 19/08/2021-29/09/2021:  

- Hạng đặt chỗ trên VN: K 

- Hạng đặt chỗ trên AC: L/Q ( tham khảo Bộ DKC01/VN mục PL1 – Hạng đặt chỗ trên hãng khác)  

 
- Khách đi ngày 24/09/2021 rơi vào mùa thấp điểm nên chọn giá KL0XVND/580USD  

- Booking như sau: 

RTXLLK                                                                                   

 1.1VO/THANH NHA MR                                                                      

 1 VN 300K 14SEP T SGNNRT HK1  0130  0925  /E                                            

 2 AC   4L 14SEP T NRTYVR HK1  1650  0920  /RL /E                                        
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Tại màn hình 20 (Screen 20): Điền các thông tin: 

- Base Curr: USD 

- Eqv Curr: VND 

- Fare Basis: Loại giá chọn bán cho hành khách 

- Amount: 580.00 

   
 

Tại màn hình Agent Pricing Mask – In Progress, chọn Retain transaction, nhấn OK để lưu giá 
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Bước 3: Xuất vé: Tương tự như ví dụ 1 

 


